PHỤ LỤC
ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG, KIỂM SOÁT VIÊN LÀM VIỆC CHUYÊN TRÁCH
(Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2024/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2024 của Chính phủ)
I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG NHÓM I
1. Đối tượng áp dụng
a) Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế; tổng công ty; công ty mẹ được chuyển đổi từ Tổng công ty nhà nước; doanh nghiệp nhà nước độc lập đang được xếp hạng, xếp lương, vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty đặc biệt, Tổng công ty theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
b) Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng ở nhóm II tại Mục II Phụ lục này mà đạt đủ điều kiện quy định đối với mức 3 nhóm I trở lên và có vai trò trọng yếu trong nền kinh tế thì xem xét, áp dụng mức lương nhóm I tương ứng với kết quả đạt được.
2. Điều kiện áp dụng
a) Ban hành bảng chỉ tiêu vốn (vốn chủ sở hữu hoặc vốn góp của chủ sở hữu), doanh thu, lợi nhuận tương ứng với mức lương cơ bản (mức 1, mức 2, mức 3, mức 4) của nhóm I theo ngành, lĩnh vực như sau:
	Nhóm ngành, lĩnh vực hoạt động
	Mức lương cơ bản
	CHỈ TIÊU

	
	
	Vốn
(tỷ đồng)
	Doanh thu
(tỷ đồng)
	Lợi nhuận
(tỷ đồng)

	1. Ngân hàng, viễn thông, khai thác và chế biến dầu khí
	Mức 1
	≥ 10.000
	≥ 40.000
	≥ 7.000

	
	Mức 2
	≥ 5.000
	≥ 25.000
	≥ 3.000

	
	Mức 3
	≥ 3.000
	≥ 15.000
	≥ 1.000

	
	Mức 4
	Doanh nghiệp không đạt đủ chỉ tiêu của mức 1, mức 2, mức 3

	2. Tài chính (không bao gồm tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán), khoáng sản, điện, thương mại, công nghiệp
	Mức 1
	≥ 10.000
	≥ 20.000
	≥ 5.000

	
	Mức 2
	≥ 5.000
	≥ 10.000
	≥ 2.000

	
	Mức 3
	≥ 3.000
	≥ 5.000
	≥ 700

	
	Mức 4
	Doanh nghiệp không đạt đủ chỉ tiêu của mức 1, mức 2, mức 3

	3. Dịch vụ, du lịch, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán và các lĩnh vực khác
	Mức 1
	≥ 7.000
	≥ 15.000
	≥ 5.000

	
	Mức 2
	≥ 4.000
	≥ 5.000
	≥ 2.000

	
	Mức 3
	≥ 2.000
	≥ 2.000
	≥ 700

	
	Mức 4
	Doanh nghiệp không đạt đủ chỉ tiêu của mức 1, mức 2, mức 3


b) Doanh nghiệp căn cứ ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh để xác định mức lương cơ bản như sau:
- Doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực nào thì áp dụng theo nhóm ngành, lĩnh vực đó. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh thì căn cứ vào ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh chính hoặc ngành, lĩnh vực có doanh thu lớn nhất để chọn ngành, lĩnh vực.
- Doanh nghiệp đạt đủ 03 chỉ tiêu (vốn, doanh thu, lợi nhuận) của mức 1, mức 2, mức 3, mức 4 thì áp dụng mức lương cơ bản tương ứng của mức đó. Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới đi vào hoạt động, trong năm đầu mới thành lập hoặc mới đi vào hoạt động nếu đạt chỉ tiêu vốn của mức 1, mức 2, mức 3, mức 4 thì áp dụng mức lương cơ bản tương ứng của mức đó.
